
 
Biểu số: 
01e/TP/TĐ-BH-TĐG​
Ban hành theo Thông tư 
số 17/2025/TT-BTP​
Ngày nhận báo cáo 
(BC): ​
BC sơ bộ 6 tháng: Ngày 
20 tháng 6 năm báo cáo​
BC sơ bộ năm: Ngày 20 
tháng 11 năm báo cáo​
BC tròn năm: Ngày 20 
tháng 01 năm sau 

SỐ VĂN BẢN CHÍNH SÁCH, DT VBQPPL DO CHÍNH 
PHỦ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC BỘ TƯ PHÁP THẨM ĐỊNH; SỐ 
VBQPPL DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO ĐÃ 
ĐƯỢC BAN HÀNH,    CÓ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG GIỚI​

(Sơ bộ 6 tháng/sơ bộ năm/tròn năm)​
Kỳ báo cáo:............​

(Từ ngày......tháng......năm......​
đến ngày.......tháng.......năm......) 

  Đơn vị báo cáo:​
Đơn vị thuộc Bộ Tư 
pháp​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Bộ Tư pháp (Cục Kế 
hoạch - Tài chính) 

 

I. SỐ VĂN BẢN CHÍNH SÁCH, DT VBQPPL DO CHÍNH PHỦ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC BỘ TƯ PHÁP THẨM ĐỊNH 
 
Số văn bản có thực hiện quy 
trình xây dựng chính sách 

được thẩm định 
Thẩm định dự thảo VBQPPL 

Tổng 
số 

Chia theo tên loại văn 
bản 

Tổng 
số 

Chia theo tên loại DT VBQPPL 

Bộ 
luật, 
Luật 

Nghị 
quyết 

thí 
điểm 
của 

Quốc 
hội 

Pháp lệnh 
của 

UBTVQH 

DT Bộ 
luật, 
Luật 

DT 
Nghị 
quyết 
của 

Quốc 
hội 

DT Pháp 
lệnh của 

UBTVQH 

DT Nghị 
quyết của 
UBTVQH 

DT 
Nghị 
định 
của 

Chính 
phủ 

DT 
Nghị 
quyết 
của 

Chính 
phủ 

DT 
Nghị 
quyết 
liên 
tịch 

DT 
Quyết 
định 
của 
Thủ 

tướng 
Chính 
phủ 

DT 
Thông 

tư 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 



                            
 

II. SỐ VBQPPL DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH 
 

  Tổng 
số 

Chia theo thẩm quyền trình ban hành/ban hành và tên loại văn bản 

Văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền đã được ban hành 

Văn bản Bộ Tư 
pháp đã ban 

hành, liên tịch 
ban hành theo 
thẩm quyền 

Bộ 
luật, 
Luật 

Nghị 
quyết 
của 

Quốc 
hội 

Pháp lệnh 
của 

UBTVQH 

Nghị quyết 
của 

UBTVQH 

Lệnh, 
quyết 
định 
của 
Chủ 
tịch 

nước 

Nghị 
định 
của 

Chính 
phủ 

Nghị 
quyết 
của 

Chính 
phủ 

Nghị 
quyết 
liên 
tịch 

Quyết 
định 
của 
Thủ 

tướng 
Chính 
phủ 

Thông 
tư 

Thông 
tư liên 

tịch  

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Tổng số 
VBQPPL 
do đơn vị 
thuộc Bộ 
chủ trì 
soạn thảo 
đã được 
ban hành 

                        



Trong đó: 
Số 
VBQPPL 
có đánh 
giá tác 
động giới 

                        

 

* Ghi chú:                              

​
Người lập 

biểu​
(Ký, ghi rõ họ, 

tên) 

    ​
Người kiểm tra​

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

  …, ngày     tháng      năm​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, 

tên) 

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 01e/TP/TĐ-BH-TĐG 

Số văn bản chính sách, DT VBQPPL do Chính phủ trình đã được Bộ Tư pháp thẩm định; 

số VBQPPL do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được ban hành, có đánh giá tác động giới 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

​ Biểu mẫu số 01e/TP/TĐ-BH-TĐG phản ánh số văn bản chính sách, dự thảo VBQPPL do đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 
chủ trì thẩm định; số VBQPPL do đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được ban hành; được đánh giá tác động 
giới. 

​- Khái niệm “văn bản quy phạm pháp luật” (VBQPPL) được quy định tại Điều 2 Luật Ban hành VBQPPL số 
64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH. 

- Số văn bản chính sách được thẩm định gồm số văn bản chính sách của bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh của UBTVQH đã được thẩm định. 



- Dự thảo VBQPPL được tổ chức thẩm định tại Bộ Tư pháp gồm dự thảo bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; 
Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết liên tịch (giữa UBTVQH với Đoàn 
Chủ tịch BTW MTTQVN; nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN; nghị 
quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của 
Bộ Tư pháp. 

- Đơn vị thuộc Bộ gồm đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tư pháp (các đơn vị thuộc Bộ trong khối trường học, học viện, 
báo, tạp chí, Viện chiến lược khoa học pháp lý, Văn phòng Bộ không phải báo cáo biểu 01e/TP/TĐ-BH-BĐG). 

2. Cách ghi biểu 

Phần I. Số văn bản chính sách, DT VBQPPL do chính phủ trình đã được bộ tư pháp thẩm định 

- Cột 1 = Cột (2+3+4). 

- Cột 5 = Cột (6+7+8+9+10+11+12+13+14). 

Phần II. Số VBQPPL do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được ban hành 

Dòng “Tổng số VBQPPL do đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo đã được ban hành” ghi tổng số và số lượng từng loại 
VBQPPL do đơn vị thuộc Bộ đã được cơ quan hoặc người có thẩm quyền thông qua hoặc ký ban hành. 

Dòng “Trong đó: Số VBQPPL được đánh giá tác động giới” ghi tổng số và số lượng từng loại VBQPPL được thực 
hiện quy trình đánh giá tác động giới theo quy định đã được thông qua hoặc ký ban hành. 

- Cột 1 = Cột (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). 

- Cột 9: ghi số nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN; nghị quyết liên 
tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được ban hành. 

- Cột 12 “Thông tư liên tịch”: ghi số Thông tư liên tịch do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được ban hành trong kỳ 
báo cáo.  

3. Nguồn số liệu 

- Sổ sách, hồ sơ của đơn vị thuộc Bộ theo dõi về việc thẩm định DT VBQPPL; xây dựng, đánh giá tác động giới, ban 
hành VBQPPL; 



- Nền tảng số (cơ sở dữ liệu) văn bản pháp luật (nếu có); 

- Các nguồn số liệu chính thức khác của Bộ Tư pháp. 

 


